
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số CV SBL Điểm PK KQPK Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thúy Hải 31181022941 KT quốc tế 2 497 online 7 7 không thay đổi 

2 Nguyễn thị Ngọc Tài 31181022415 KT quốc tế 2 498 online 3 3 không thay đổi 

3 Nguyễn thị Ngọc Tài 31181022415 kiểm toán nâng cao 499 online 3 3 không thay đổi 

4 Phàm Thị Mỹ Linh 31191024416 KTTC 2A 500 online 3 3 không thay đổi 

5 Phan Nguyễn Lan Anh 31191026412 QTTC 510 online 5 5 không thay đổi 

6 Nguyễn thị Lan Tường 31181024426 Sản phẩm phái sinh 509 online 3 3 không thay đổi 

7 Giã Nhựt Duy 31181025792 TAP2 506 online 5.5 5.5 không thay đổi 

8 Phạm thị Xuân My 35201020214 QTNNL 400 online 2 2 không thay đổi 

9 Võ Ngọc Vinh 35201020296 QT nguồn nhân lực 387 online 4 4 không thay đổi 

10 Võ Ngọc Quỳnh Giang 31181020832 KTTC 4A 388 online 7 7 không thay đổi 

11 Xi Thị Huỳnh Như 31181024467 KTTC 4A 406 online 6.5 9.5 GV vào nhầm điểm

12 Lai Thị Tuyết Nhung 31191024448 KTTC 2B 403 online 3.5 3.5 không thay đổi 

13 Nguyễn Cao Minh 31161026093 KTTC 2B 404 online 2 2 không thay đổi 

14 Nguyễn Hải Anh 31191023051 KTTC 2B 404 online 2 2 không thay đổi 

15 Đặng võ Thu Phượng 35191025459 PTBCTC 405 online 2.5 2.5 không thay đổi 

16 Nguyễn Thanh Hiền 31181025334 KTTC 4A 407 online 2.5 2.5 không thay đổi 

17 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 31181020221 KTTC 4A 408 online 3 3 không thay đổi 

18 Lương Võ Hoài Trang 31181022785 KTTC 4A 409 online 3.5 3.5 không thay đổi 

19 Lưu Thị Linh 31181023987 KTTC 4A 409 online 3.5 3.5 không thay đổi 

20 Nguyễn Thị Thanh Trúc 31181025838 KTTC 4A 409 online 3 3 không thay đổi 

21 Nguyễn Thanh Mai 31181021724 KTTC 4A 410 online 7.5 7.5 không thay đổi 

22 Thái Hồ Nhật Tú 31181023832 KTTC 4A 411 online 6 6 không thay đổi 

23 Nguyễn Thị Minh Lý 31181024400 KTTC 2 375 online 1 1 không thay đổi 

24 Đỗ Uyên Phương 31181025479 KTTC 4A 376 online 7 7 không thay đổi 

25 Đặng Thị Thảo Nguyên 31181023323 KTQT II 377 online 4.5 4.5 không thay đổi 

26 Nguyễn Ngọc Minh Anh 31191023055 KTTC 378 online 4.5 GV điều chỉnh điểm 

27 Đinh Thùy Trang 31191024938 KTTC 378 online 4  GV điều chỉnh điểm 

28 Nguyễn Thị Yến Nhi 31191025035 KTTC 378 online 5.5 5.5 không thay đổi 

29 Ngô Hà Thục Nhàn 31191020438 KTTC 378 online 4.5 GV  điều chỉnh điểm 

30 Trương Thảo My 31191023570 KTTC 378 online 5.5 GV  điều chỉnh điểm 

31 Đỗ Nhật Tân 31191024471 KTQT 427 online 3 3 không thay đổi 

32 Ưng Thị Mỹ Hương 35181020648 KTTC 4A 492 online 2.5 2.5 không thay đổi 
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